
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐLH15N0204 Vũ Trí Dũng CĐLH15N02

2 CĐLH15N0320 Nguyễn Vy Bích Phượng CĐLH15N03

3 CĐLH15N0416 Lâm Ánh Nguyệt CĐLH15N04

4 CĐLH15N0525 Lê Thị Hoàng Yến CĐLH15N05

5 CĐLH15N0621 Nguyễn Khắc Thiệt CĐLH15N06

6 CĐLH15N0806 Nguyễn Anh Hào CĐLH15N08

7 CĐLH15N0813 Huỳnh Thị Tố Như CĐLH15N08

8 CĐLH15N0908 Trần Thị Thanh Mỹ CĐLH15N09

9 CĐLH15N0921 Đỗ Thị Hồng Thắm CĐLH15N09

10 CĐLH15N1202 Trần Thị Thảo Đan CĐLH15N12

11 CĐLH15N1418 Nguyễn Lâm Thủy Tiên CĐLH15N14

12 CĐLH16N0209 Hà Thị Phương CĐLH16N02

13 CĐLH16N0416 Trần Hữu Duy Tân CĐLH16N04

14 CĐLH16N0610 Dương Hữu Luân CĐLH16N06

15 CĐLH16N0709 Trần Thị Trà My CĐLH16N07

16 CĐLH16N0717 Nguyễn Ngọc Thùy Trang CĐLH16N07

17 CĐLH16N0820 Nguyễn Thị Tường Vi CĐLH16N08

18 CĐLH16N1008 Nguyễn Thị Hương Lan CĐLH16N10

19 CĐLH16N1012 Phạm Trọng Tấn Phước CĐLH16N10

20 CĐLH16N1018 Lý Thị Thảo Trinh CĐLH16N10

21 CĐLH16N1108 Phạm Công Minh CĐLH16N11
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22 CĐLH16N1120 Phan Thị Tường Vy CĐLH16N11

23 CĐLH16N1421 Nguyễn Bảo Vy CĐLH16N14

24 CĐLH16N1617 Đinh Thị Diệu Thúy CĐLH16N16

25 CĐLH16N1703 Trần Ngọc Danh CĐLH16N17

26 CĐLH16N1819 Đoàn Võ Kiều Trâm CĐLH16N18

27 CĐLH16N1904 Ngô Thị Ngọc Hân CĐLH16N19

28 CĐLH16N1905 Trịnh Minh Hậu CĐLH16N19

29 CĐLH16N1906 Mai Trần Quang Huy CĐLH16N19

30 CĐLH16N1908 Lê Thị Bích Liễu CĐLH16N19

31 CĐLH16N1914 Nguyễn Văn Nhân CĐLH16N19

32 CĐLH16N2008 Lê Thị Xuân Mai CĐLH16N20

33 CĐLH16N2105 Trương La Vĩnh Hậu CĐLH16N21

34 CÐLH17N0111 Cao Nguyễn Yến Nhi CÐLH17N01

35 CÐLH17N0112 Nguyễn Hoàng Cẩm Nhung CÐLH17N01

36 CÐLH17N0122 Trịnh Trọng Vĩ CÐLH17N01

37 CÐLH17N0202 Nguyễn Hoàng Hải CÐLH17N02

38 CÐLH17N0203 Hoàng Thị Hồng CÐLH17N02

39 CÐLH17N0204 Nguyễn Thị Ngọc Hương CÐLH17N02

40 CÐLH17N0207 Vũ Lâm Dương Nhi CÐLH17N02

41 CĐLH16N0510 Lê Phương Khả Nghi CĐLH17N02

42 CĐLH16N1810 Nguyễn Thị Diễm Kiều CĐLH17N02

43 CÐLH17N0302 Huỳnh Võ Ngọc Diệu CÐLH17N03

44 CÐLH17N0305 Huỳnh Lâm Nhật Đăng CÐLH17N03

45 CÐLH17N0312 Lê Nguyễn Quỳnh Như CÐLH17N03
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46 CÐLH17N0315 Phạm Thị Ngọc Quyên CÐLH17N03

47 CÐLH17N0401 Phạm Ngọc Ánh CÐLH17N04

48 CÐLH17N0402 Nguyễn Đức Bảo CÐLH17N04

49 CÐLH17N0406 Nguyễn Duy Khánh CÐLH17N04

50 CÐLH17N0407 Nguyễn Mộng Lan CÐLH17N04

51 CÐLH17N0410 Huỳnh Thị Mộng Ngà CÐLH17N04

52 CÐLH17N0413 Nguyễn Võ Thị Ái Thi CÐLH17N04

53 CÐLH17N0416 Nguyễn Thị Ngọc Trinh CÐLH17N04

54 CÐLH17N0508 Lương Hoàng Kiều Lam CÐLH17N05

55 CÐLH17N0510 Lê Ngọc Mai CÐLH17N05

56 CÐLH17N0511 Nguyễn Đào Nguyên CÐLH17N05

57 CÐLH17N0512 Ngô Ngọc Nhi CÐLH17N05

58 CÐLH17N0515 Ngô Thanh Anh Quốc CÐLH17N05

59 CÐLH17N0518 Nguyễn Thị Ngọc Thúy CÐLH17N05

60 CÐLH17N0526 Nguyễn Thị Kim Yến CÐLH17N05

61 CÐLH17N0602 Nguyễn Khánh Duy CÐLH17N06

62 CÐLH17N0622 Nguyễn Phi Vũ CÐLH17N06

63 CÐLH17N0623 Khúc Thị Thúy Vy CÐLH17N06

64 CĐLH17N0705 Lê Thị Cẩm Hồng CĐLH17N07

65 CĐLH17N0706 Nguyễn Dũ Khang CĐLH17N07

66 CĐLH17N0707 Đinh Thị Diễm Kiều CĐLH17N07

67 CĐLH17N0710 Vũ Thị Ngọc Minh CĐLH17N07

68 CĐLH17N0711 Nguyễn Thị Kiều Ngân CĐLH17N07

69 CĐLH17N0712 Nguyễn Thị Mộng Như CĐLH17N07
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70 CĐLH17N0713 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh CĐLH17N07

71 CĐLH17N0714 Tăng Lê Nhật Quỳnh CĐLH17N07

72 CĐLH17N0717 Liễu Thị Minh Tâm CĐLH17N07

73 CĐLH17N0719 Nguyễn Hoàng Tường Vy CĐLH17N07

74 CĐLH17N0720 Đinh Hoàng Yến CĐLH17N07

75 CĐLH17N0804 Nguyễn Thị Bích Quỳnh CĐLH17N08

76 CĐLH17N0901 Nguyễn Thị Ngọc Giàu CĐLH17N09

77 CĐLH17N0903 Trần Bảo Hân CĐLH17N09

78 CĐLH17N0907 Nguyễn Ngọc Huyền Mi CĐLH17N09

79 CĐLH17N0914 Nguyễn Thúy Phượng CĐLH17N09

80 CĐLH17N0915 Lê Quốc Thắng CĐLH17N09

81 CĐLH17N0917 Trần Thị Bích Trân CĐLH17N09

82 CĐLH16N0401 Nguyễn Ngọc Vân Anh CĐLH17N10

83 CĐLH17N1001 Phạm Thị Mỹ An CĐLH17N10

84 CĐLH17N1002 Trần Tấn Cường CĐLH17N10

85 CĐLH17N1003 Ngô Thanh Duy CĐLH17N10

86 CĐLH17N1004 Tô Quốc Hào CĐLH17N10

87 CĐLH17N1010 Viên Mỹ Nhi CĐLH17N10

88 CĐLH17N1011 Võ Phan Ý Nhi CĐLH17N10

89 CĐLH16N1013 Lâm Bội Quân CĐLH16N10 Thi lại THN

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 89
Tổng số SV thi lại: 


